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	TT
	Họ và Tên
	Chức vụ
	Số điện thoại

	I
	Lãnh đạo Ủy ban nhân dân

	1
	Nguyễn Tuấn Hải
	Chủ tịch UBND xã
	0988 857 386

	2
	Hà Thị Lan Anh
	Phó Chủ tịch
	0987 607 139

	3
	Nguyễn Đình Biểu
	Phó Chủ tịch
	0975 085 599

	II
	Văn Phòng HĐND&UBND

	1
	Đào Văn Hải
	Chánh Văn phòng
	0988 862 162

	2
	Ngô Thành Phương
	Phó Chánh Văn phòng
	0378 634 239

	3
	Trương Thị Lanh
	Chuyên viên
	0972 589 734

	4
	Lê Thị Linh
	Chuyên viên
	0365 963 816

	5
	Bùi Thị Huyền
	Chuyên viên
	0978 682 929

	6
	Đỗ Thị Thúy
	Chuyên viên
	0977 952 438

	7
	Vũ Thị Vân Anh
	Chuyên viên
	0382 977 103

	8
	Vũ Thị Thúy Hằng
	Chuyên viên
	0985 747 655

	III
	Phòng Kinh Tế

	1
	Vũ Văn Kiền
	Trưởng phòng
	0984 555 079

	2
	Bùi Ngọc Hưng
	Phó Trưởng phòng
	0976 521 228

	3
	Phan Thị Linh
	Chuyên viên
	0396 923 475

	4
	Phạm Văn Mạo
	Chuyên viên
	0948 766 555

	5
	Nguyễn Hữu Tuấn
	Chuyên viên
	0914 585 522

	6
	Bùi Văn Dụng
	Chuyên viên
	0977 845 187

	7
	Nguyễn Trọng Tường
	Chuyên viên
	0936 813 686

	8
	Nguyễn Thị Lan
	Chuyên viên
	0366 626 095

	9
	Trương Thị Thùy
	Chuyên viên
	0373 432 899

	IV
	Phòng VHXH

	1
	Phạm Văn Dũng
	Trưởng phòng
	0979 608 666

	2
	Vũ Thị Phượng
	Phó Trưởng phòng
	0988 122 980

	3
	Hà Thị Hằng
	Chuyên viên
	0972 884 997

	4
	Phạm Thị Loan
	Chuyên viên
	0976 034 908

	5
	Đặng Văn Thanh
	Chuyên viên
	0909 624 624

	6
	Nguyễn Thị Thu 
	Chuyên viên
	0382 778 268

	7
	Đoàn Văn Điệp
	Chuyên viên
	0974 989 346

	8
	Hoàng Văn Dương
	Chuyên viên
	0984 401 499

	V
	Trung tâm Hành chính Công

	1
	Vũ Tuấn Dương
	Phó Giám đốc
	0981 358 328

	2
	Ngô Văn Chính
	Chuyên viên
	0968 969 723

	3
	Nguyễn Huệ Chi
	Chuyên viên
	0981 514 278

	4
	Nguyễn Mạnh Cường
	Chuyên viên
	0977 076 186

	5
	Nguyễn Thị Thương
	Chuyên viên
	0354 788 689

	6
	Ngô Thị Ngọc Bích
	Chuyên viên
	0967 047 289

	7
	Trần Thị Ngần
	Chuyên viên
	0945 050 530

	VI
	Trung tâm Văn hóa-TT-TT

	1
	Nguyễn Văn Tú
	Giám đốc
	0961 736 105

	2
	Phạm Thu Hiền
	Chuyên viên
	0968 221 122

	3
	Nguyễn Thị Mai
	Chuyên viên
	0973 647 826

	VII
	BCH Quân sự 

	1
	Nguyễn Thế Sức
	Chỉ huy trưởng
	0367 176 867

	2
	Nguyễn Văn Hà
	Chỉ huy phó
	0987 095 137

	VIII
	Công an xã

	1
	Nguyễn Tất Hoài
	Trưởng công an
	0974 139 094

	2
	Nguyễn Văn Thành
	Phó CA xã 
	0986 063 286

	3
	Trình Hải Hưng
	Phó CA xã 
	 

	4
	Phan Văn Vũ
	Phó CA xã 
	0919 318 286


